Trường: Tiểu học Tây Tựu B
Lớp: 3B
GV: Nguyễn Thị Hiền

Tuần:6                                               Thứ            ngày         tháng        năm 2019 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Toán
LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức: 

- Củng cố tìm một trong các phần bằng nhau của một số. Giải các bài toán có liên quan đến tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
2. Kỹ năng
- Nhận biết 1/5 của một hình chữ nhật đứng và biết giải thích.
3. Thái độ

- Tích cực, chăm chú làm bài.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Thước, bảng phụ, phấn màu

2. Học sinh: Vở, sgk, bút, nháp….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

3’

30’

2’
	I. Ổn định tổ chức

I. Kiểm tra bài cũ
- Nêu cách tìm một phần mấy của một số?
- Gọi HS trả lời

- GV nhận xét đánh giá

III. Bài mới:

1.Giới thiệu bài:

Luyện tập

- GV ghi tên bài

2. Luyện tập - Thực hành:
Bài 1: 
a) Tìm [image: image1.wmf]2

1

 của: 12cm; 18kg; 10l.

b) Tìm [image: image2.wmf]6

1

 của 24m; 30 giờ; 54 ngày.

- Gọi HS đọc đề

- yêu cầu HS làm bài

[image: image3.wmf]2

1

 của 12cm là 12 : 2 = 6 (cm)

[image: image4.wmf]2

1

 của 18kg là 18 : 2 = 9 (kg)

[image: image5.wmf]2

1

 của 10l là 10: 2 = 5 (l)

- GV chữa bài.

? Nêu cách tìm 1/2  của 18 kg?
[image: image6.wmf]6

1

 của 24m là 24 : 6 = 4 (m)

[image: image7.wmf]6

1

 của 30 giờ là 30 : 6 = 5 (giờ)

[image: image8.wmf]6

1

 của 54 ngày là 54 : 6 = 9 (ngày)

? Nêu cách tìm 1/6 của 54 ngày?

Bài 2: 
- Gọi HS đọc đề

- GV hỏi:

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS tóm tắt

- GV nhận xét

Giải

Vân tặng bạn số bông hoa là:

30 : 6 = 5 (bông hoa)

Đáp số: 5 bông hoa.

? Vì sao số bông hoa Vân tặng bạn là 5 bông?

Bài 3: 
- Gọi HS đọc đề

- GV hỏi:

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS tóm tắt

- GV chữa bài 

Giải

Lớp 3A có số HS đang tập bơi là:

28 : 4 = 7 (học sinh)

                 Đáp số: 7 học sinh.

? Số học sinh đang tập bơi của lớp 3A là bao nhiêu? Vì sao con biết được?

Bài 4: Hình nào có [image: image9.wmf]5

1

 số ô vuông đã được tô màu?
- Gọi HS đọc đề

- GV yêu cầu HS quan sát và tìm hình đã được tô màu [image: image10.wmf]5

1

 số ô vuông. 

- GV chữa bài 

? Hình nào có 1/5 số ô vuông? Vì sao con biết? 

? Hình 1, hình 3 có một phần mấy số ô vuông đã được tô màu

IV. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học

- Dặn dò HS chuẩn bi bài s
	- Hát

- HS trả lời

- HS khác nhận xét

- 1 HS đọc yêu cầu,  lớp theo dõi.

- 2 HS lên bảng làm bài,  lớp làm bài vào vở.

- HS nhận xét

- Hs trả lời

- HS trả lời

- 1 HS đọc đề bài, lớp theo dõi.

- 1 HS lên bảng làm bài,  lớp làm bài vào vở.

- HS chữa bài 

HS lắng nghe

- HS trả lời

- 1 HS đọc đề bài,  lớp theo dõi.

- 1 HS lên bảng làm bài,  lớp làm bài vào vở.

HS nhận xét

- HS trả lời

- 1 HS đọc yêu cầu,  lớp theo dõi.

- HS làm bài

- HS trả lời

+ Hình 2, 4

- HS lắng nghe


Tuần:6                                               Thứ            ngày         tháng        năm 2019 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Toán
CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức: 

- Củng cố về tìm một trong các phần bằng nhau của một số
2. Kỹ năng

- Biết thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (chia hết ở các lượt chia)
3. Thái độ

- Tích cực, chăm chú làm bài.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Thước, bảng phụ, phấn màu

2. Học sinh: Vở, sgk, bút, nháp….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

3’

30’

2’
	I. Ổn định tổ chức

II. Kiểm tra bài cũ
- Đọc bảng chia 2,  3,  4,  5,  6

- Gọi HS trả lời

- GV nhận xét đánh giá

III.Bài mới

1. Giới thiệu bài

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
- GV ghi tên bài

2.Hướng dẫn thực hiện phép chia
*Bài toán: Một gia đình nuôi 96 con gà, nhốt đều vào 3 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có bao nhiêu con gà? (96 : 3)
- GV nêu đề toán

- GV viết phép tính

- GV hướng dẫn cách tính

96

3

 9

32

 06

 6

 0

Vậy mỗi chuồng có 32 con gà
- GV nhận xét, lưu ý
3. Hướng dẫn làm bài tập

Bài 1: Tính 

- Gọi HS đọc đề

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét

- Nêu cách thực hiện phép chia 84 : 2  và 60 : 3

Bài 2: 

a) Tìm [image: image11.wmf]3

1

 của: 69kg; 36m; 93l

b) Tìm [image: image12.wmf]2

1

 của: 24 giờ; 48 phút; 44 ngày.

- Gọi Hs đọc đề

- Yêu cầu HS làm bài

[image: image13.wmf]3

1

 của 69kg là 69 : 3 = 23 (kg)

[image: image14.wmf]3

1

 của 36m là 36 : 3 = 12 (m)

[image: image15.wmf]3

1

 của 93l là 93 : 3 = 31 (l)

[image: image16.wmf]2

1

 của 24 giờ là 24 : 2 = 12 (giờ)

[image: image17.wmf]2

1

 của 48 phút là 48 : 2 = 24 (phút)

[image: image18.wmf]2

1

 của 22 ngày là 22 : 2 = 11 (ngày)

? Nêu cách tìm 1/3 của 36m?

? Nêu cách tìm 1/2 của 24 giờ?

Bài 3: Mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà 1/3 số cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam?
- Gọi HS đọc đề

- GV hỏi:

+Bài toán cho biết gì?

+Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS tóm tắt

- GV nhận xét

Giải

Mẹ biếu bà số quả cam là:

36 : 3 = 12 (quả)

Đáp số: 12 quả.

? Làm thế nào để biết được mẹ biếu bà 12 quả cam?

III. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học

- Dặn dò HS chuẩn bi bài sau
	- Hát

- HS nối tiếp nhau đọc bảng chia

- HS nhận xét

- HS tìm cách giải

- HS nhận xét 

- HS tính,  nêu lại cách tính,  kết quả bài toán

- HS khác nhận xét

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài

- 2 HS lên bảng làm

- HS khác nhận xét

- HS nêu lại cách thực hiện phép chia thứ 3

- HS trả lời

* 8 chia 2 được 4,  viết 4; 4 nhân 2 bằng 8;  8 trừ 8 bằng 0.

* Hạ 4; 4 chia 2 được 2,  viết 2;  2 nhân 2 bằng 4; 4 trừ 6 bằng 0.

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài vào vở

- 2 HS làm trên bảng

- HS khác nhận xét

- HS trả lời

- 1 HS đọc đề bài, lớp theo dõi.

- 1 HS lên bảng làm bài, lớp làm bài vào vở.

- HS chữa bài 

-HS trả lời

-HS lắng nghe


Tuần:6                                               Thứ            ngày         tháng        năm 2019
KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Toán
LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức: 

- Củng cố  giải toán có liên quan đến tìm phần mấy của một số.

2. Kỹ năng

- Thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (chia hết ở các lượt chia).
- Tìm một phần tư của một số.
- Giải bài toán có liên quan đến tìm một phần mấy của một số.

3. Thái độ

- HS chăm chỉ làm bài.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Thước, bảng phụ, phấn màu

2. Học sinh: Vở, sgk, bút, nháp….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

3’

30’

2’
	I.Ổn định tổ chức

II.Kiểm tra bài cũ

- Đặt tính rồi tính:

46 : 2          66 : 3          

- GV nêu yêu cầu

- Gọi HS làm bài

- GV nhận xét đánh giá

III.Bài mới
1.Giới thiệu bài
Luyện tập

- GV ghi tên bài

2.Luyện tập – thực hành

Bài 1: 

a) Đặt tính rồi tính:

48 : 2          84 : 4 

55 : 5          96 : 3                 
- Gọi hs đọc yêu cầu

-Yêu cầu HS làm bài

-Gọi HS nhận xét, chữa bài

? Khi thực hiện chia số có hai chữ số cho số có một chữ số con thực hiện theo thứ tự nào? 

? Nêu cách thực hiện tính chia 48 : 2 và 96 : 3?

b) Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

54 : 6          48 : 6                  35 : 5          27 : 3
Mẫu:


- GV viết mẫu lên bảng, hỏi

? Đây là phép chia số có mấy chữ số cho số có mấy chữ số?

? Khi thực hiện chia con chia hàng nào trước?

? Con hãy chia cho cô nào? 

? Con có nhận xét gì về hai chữ số này ?

GV chỉ vào phép chia

- 42 chia  6 = 7, viết 7 ở thương (gv tô phấn màu)

? Để kiểm tra lượt chia còn hay hết con làm như thế nào? 

( Đây là phép chia hết

Gv chốt: Để chia số có hai chữ số cho số có hai chữ số cho số có một chữ số con phải thực hiện chia từ trái sang phải, bắt đầu từ hàng chục rồi đến hàng đơn vị. Nếu hàng chục không chia được cho số chia thì lấy cả hai số để thực hiện chia.

- Với phép chia này chỉ có một lượt chia nên chỉ có một số ở thương.

+ GV nhắc HS trình bày.

- Gọi HS làm bài

- Gọi HS nhận xét

- GV nhận xét

+ Nêu cách thực hiện tính chia 48 : 6 và 27 : 3?

GV chốt: Để chia số có hai chữ số cho số có hai chữ số cho số có một chữ số con phải thực hiện chia từ trái sang phải, bắt đầu từ hàng chục rồi đến hàng đơn vị. Nếu hàng chục không chia được cho số chia thì lấy cả hai số để thực hiện chia.

Bài 2: Tìm [image: image19.wmf]4

1

 của:20cm; 40km; 80kg.
- Gọi HS đọc đề

- Yêu cầu HS làm bài

[image: image20.wmf]4

1

 của 20cm là 20 : 4 = 5 (cm)

[image: image21.wmf]4

1

 của 40km là 40 : 4 = 10 (km)

[image: image22.wmf]4

1

 của 80kg là 80 : 4 = 20 (kg)

- GV nhận xét.

? 1/4 của 20 cm là bao nhiêu? 

? Con hiểu 5 cm là gì?

? Vậy khi tìm 1 trong các phần bằng nhau của một số con làm tính gì? 

? Khi làm bài này cần chú ý điều gì? 

Bài 3: Tóm tắt:

Có: 84 trang

Đã đọc:[image: image23.wmf]2

1

 số trang.

Đã đọc: …trang?

- Gọi HS đọc đề

- GV hỏi:

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS tóm tắt

- GV nhận xét

- Gọi HS làm bài

Giải

My đã đọc được số trang sách là:

84 : 2 = 42 (trang)

                 Đáp số: 42 trang.

? My đã đọc được bao nhiêu trang sách? 

? Con hiểu” My đã đọc được 1/2  số trang đó là gì? 

? 1/2 còn cách gọi nào khác? 

? Vậy My còn phải đọc bao nhiêu nữa? 

IV. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học

- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau
	- Hát

- HS làm bài

- HS nhận xét

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài câu a vào vở

- 2 HS lên bảng chữa bài

- HS khác nhận xét

Chia từ trái sang phải, chia từ hàng chục rồi đến hàng đơn vị
- HS đọc yêu cầu

- HS trả lời

- HS nhận xét,  bổ sung

- HS trả lời

4 < 6. 4 không chia được cho 6 nên lấy 42 : 6.

- thực hiện nhân 7 x 6 = 42, 42 – 42 = 0

- HS lắng nghe

- HS làm bài vào vở

- 2 HS lên bảng làm

- HS khác nhận xét

- HS lắng nghe

- HS đọc đề bài

- HS làm bài vào vở

- HS lên bảng chữa bài

- HS khác nhận xét

- HS trả lời: 5cm 
+giá trị của một phần trong tổng số 4 phần bằng nhau

+ tính chia. Lấy số đó chia cho tổng số phần bằng nhau
+ viết tên đơn vị

- 1 HS đọc đề bài

- 1 HS tóm tắt miệng

- Cả lớp làm bài vào vở

- 1 HS chữa bài

- HS khác nhận xét

+ tất cả 84 trang sách, chia 2 phần bằng nhau, bạn My đã đọc được 1 phần

+ một nửa 

+ một nửa nữa

- HS lắng nghe
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Toán
PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức: 

- Nhận biết phép chia hết và phép chia có dư.
- Nhận biết số dư phải nhỏ hơn số chia
2. Kỹ năng

- HS vận dụng vào làm các dạng toán
3. Thái độ

- HS nghiêm túc làm bài
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Thước, bảng phụ, phấn màu

2. Học sinh: Vở, sgk, bút, nháp….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

3’

30’

2’
	I.Ổn định tổ chức

II.Kiểm tra bài cũ
-Yêu cầu hs thực hiện phép tính sau:

   46:2         84:4

- GV chữa bài, nhận xét

III. Bài mới:

1. Giới thiệu bài.

- Giới thiệu - Ghi bảng

2.Giới thiệu phép chia hết và pháp chia có dư.

a) Phép chia hết.

8 : 2 =?

Bài toán: Có 8 chấm tròn, chia đều thành 2 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy chấm tròn?

- Yêu cầu HS nêu cách thực hiện phép chia.

-> Phép chia này không thừa, ta nói 8 : 2 là phép chia hết.

Ta viết 8 : 2 = 4, đọc là tám chia hai bằng bốn. 

b) Phép chia có dư:

9 : 2 = ?

Bài toán: Có 9 chấm tròn, chia thành 2 nhóm đều nhau. Hỏi mỗi nhóm được nhiều nhất mấy chấm tròn và còn thừa ra mấy chấm tròn?

- GV hướng dẫn HS thực hiện tìm kết quả bằng đồ dùng trực quan.

- HD thực hiện phép chia 

9 : 2

 9 chia 2 được 4, viết 4.

 4 nhân 2 bằng 8.

9 trừ 8 bằng 1.

- Vậy 9 : 2 = 4 dư 1 => Đây là phép chia có dư.

- Câu hỏi: 

+ So sánh số dư và số chia? 

+ Tại sao số dư lại không được lớn hơn số chia?

3. Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1: Tính rồi viết theo mẫu:
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm vở.


- GV nhận xét

- Các phép chia trong bài toán này được gọi là phép chia hết hay chia có dư ? 

- Nêu cách chia của phép tính 20 : 5 và 24 : 4?



- Hãy so sánh số chia và số dư trong các phép chia của bài? 

? Nêu cách thực hiện phép chia 29 : 6 và 46 : 5?
Bài 2: Đúng hay sai
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu 2 HS lên bảng làm.

- GV nhận xét

- GV hỏi:
? Phép chia nào đúng? 
? Phép chia nào sai? Vì sao sai? Hãy thực hiện lại cho đúng?
Bài 3: đã khoanh vào 1/2 số ô tô nào trong hình
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ trả lời.

- GV nhận xét

IV. Củng cố, dặn dò.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn bài, chuẩn bị bài giờ sau.
	- Hát

 2hs làm bài

- HS nhận xét

Hs ghi vở

- Học sinh đọc đề bài.

- 8 : 2 = 4

- Thực hành chia 9 chấm trong thành 2 nhóm. Mỗi nhóm được nhiều nhất 4 chấm trong và còn thừa ra một chấm tròn.

- HS trả lời:

+ số dư bé hơn số chia

+ vì nếu lớn hơn ta sẽ chia thêm được  một lần nữa

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài

- 2 HS lên bảng làm

- HS khác nhận xét

+ phép chia hết

+ Số dư nhỏ hơn số chia.

- HS  trả lời

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài

- 2 HS lên bảng làm

- HS khác nhận xét, làm lại phép tính sai

- HS trả lời:

+ phép chia 32 : 4 và 48 : 6

+ 2 em lên bảng thực hiện lại 2 phép chia sai

- 1 HS đọc.

- Trả lời: Khoanh vào hình a 

Nhận xét.

-HS lắng nghe


Tuần:6                                               Thứ            ngày         tháng        năm 2019
KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Toán
LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức: 

· Củng cố về thực hiện phép tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số.

· Củng cố về giải bài toán có liên quan đến tìm một phần ba của một số.

· Củng cố về mối quan hệ giữa số dư và số chia trong phép chia (số dư luôn nhỏ hơn số chia).

2. Kỹ năng

- HS thực hiện phép tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số thành thạo.
- Áp dụng giải bài toán có liên quan đến tìm một phần ba của một số.
3. Thái độ

- Nghiêm túc làm bài.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Thước, bảng phụ, phấn màu

2. Học sinh: Vở, sgk, bút, nháp….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

3’

30’

2’
	I.Ổn định tổ chức

II.Kiểm tra bài cũ

Đặt tính rồi tính:

86 : 4            88 : 4

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài

- Gọi HS nhận xét

- GV đánh giá

III. Bài mới

1. Giới thiệu bài 

Luyện tập

 GV giới thiệu,  ghi tên bài

2. Hướng dẫn làm bài tập

Bài 1: Tính:


- Gọi HS đọc đề

- Yêu cầu HS làm bài

GV đánh giá
- GV nhận xét

- Con có nhận xé gì về số dư? Số dư luôn nhỏ hơn số chia 

- Con hãy nêu cách thực hiện phép tính chia 17 : 2 và 58 : 6?

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a)  24 : 6       30 : 5               15 : 3            20 : 4

b) 32 : 5        34 : 6              20 : 3             27 : 4

- Gọi HS đọc đề

-Yêu cầu HS làm bài



- GV đánh giá

? Con có nhận xét gì về các phép chia phần a và phần b?

? Nêu cách thực hiện phép chia 20 : 4 và 27 : 4?

- GV khái quát

Bài 3: Tóm tắt:

Có: 27 học sinh

HS giỏi: [image: image24.wmf]3

1

 số HS

HS giỏi: … HS?

- Gọi HS đọc đề

- GV hỏi:

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

GV ghi bảng
Giải

Lớp đó có số học sinh giỏi là:

27 : 3 = 9 (học sinh)

                 Đáp số: 9 học sinh.

- GV đánh giá

? Làm thế nào để biết được số học  sinh giỏi ở lớp đó?

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

* GV treo bảng phụ

- Gọi HS làm bài

Trong các phép chia có dư với số chia là 3,  số dư lớn nhất của phép chia đó là:


  A. 3          B. 2            C. 1            D. 0

- GV đánh giá,  hỏi thêm

- Câu hỏi:

+ Trong các kết quả trên thì số dư có thể là những số nào ? 
+ Vì sao số dư ở đây không thể là 3 ? 

- GV đánh giá

IV. Củng cố – dặn dò

- Nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau
	- Hát

- 1 HS đọc đề bài

- 2 HS lên bảng làm bài, HS làm vào nháp

- HS khác nhận xét

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài vào vở

- 2 HS lên  chữa bài

- HS khác nhận xét

- HS nhận xét về số dư

-HS trả lời

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài vào vở

- 4 HS lên bảng chữa bài

- HS khác nhận xét

- HS nêu cách đặt tính và tính

- HS khác nhận xét

- 1 HS đọc yêu cầu

- 1 HS tóm tắt miệng

- HS làm bài vào vở

- 1 HS lên bảng làm

- HS khác nhận xét

- HS trả lời

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS làm vào nháp

- 1 HS làm trên bảng

- HS khác nhận xét

- HS trả lời

+ 2,  1,  0
+vì số chia là 3, số dư phải bé hơn số chia
- HS khác nhận xét

- HS lắng nghe




* 9 chia 3 được 3, viết 3; 3 nhân 3 bằng 9;  


9 trừ 9 bằng 0.


* Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2;  2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0
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